
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

R01.05 Khối A, Tầng 1, Khu liên hợp Cao ốc Sóng Thần thuộc khu phức hợp Charm 
Plaza 1, Số 115 đường ĐT 743C, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

14/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRÚC MINH

3703133182

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn yến sào, bán buôn thực phẩm chức năng

4632(Chính)

4. Bán buôn đồ uống
Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật

4633

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật

4634

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự, hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan. Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, 
cát, sỏi

4663

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
TRÚC MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUC MINH TRADING AND PRODUCING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918764698
Email: congtytnhhhaitruc@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ yến sào, thực phẩm chức năng

4722

13. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

14. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Không sản xuất tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ diều kiện theo 
quy định của pháp luật

1392

15. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

16. Sản xuất giày, dép
Không sản xuất tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ diều kiện theo 
quy định của pháp luật

1520

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

20. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

21. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa (không sản 
xuất tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp 
thuận về chủ trương đầu tư và có đủ diều kiện theo quy định 
của pháp luật)

3290

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Lắp đặt hệ thống điện 4321

25. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

26. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

27. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật

4772

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ, hàng sơn mài, tranh thêu

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 074069001566

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Khu phố Tân Mỹ, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Khu phố Tân Mỹ, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

LÊ VĂN DŨNG Nam
01/04/1969 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074069001566
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Khu phố Tân Mỹ, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Khu phố Tân Mỹ, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN DŨNG Nam

01/04/1969 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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